
 
 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN  
HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ 

KHAI HẢI QUAN NĂM 2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ I TỔ CHỨC TẠI MIỀN BẮC 
Thời gian: Từ 07h00 đến 12h00 ngày 17/6/2023 

Địa điểm: Trường Hải quan Việt Nam - Km10+395 tỉnh lộ 379 Hưng Yên - Hà Nội,  
Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên 

       PHÒNG THI SỐ: 01 - BUỔI 1 
 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Số Báo 
danh 

Nơi sinh 
Số CCCD 
CMT/HC 

Pháp luật 
về hải 
quan 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 
hải quan 

Ghi 
chú  

1.  Bùi Tuấn Anh 07/08/2000 KHQ1.0001 Thanh Hóa 038200008005 x x x 1 

2.  Đào Ngọc Anh 22/10/1984 KHQ1.0002 Hà Nội 001184009118 x x x 1 

3.  Lê Tiến Anh 12/05/1996 KHQ1.0005 Hoài Đức 001096041986 x x x 1 

4.  Lê Tuấn Anh 31/10/1987 KHQ1.0007 Hải Phòng 031087009374 x x x 1 

5.  Nguyễn Thế Anh 21/05/1982 KHQ1.0008 Thái Bình 034082003239 x x x 1 

6.  
Nguyễn Thị Lan 
Anh 

03/09/1998 KHQ1.0009 Hà Nam 035198000508 x x x 1 

7.  Nguyễn Tuấn Anh 01/12/1992 KHQ1.0012 Hải Phòng 031092006188 x x x 1 

8.  Phạm Thị Vân Anh 05/07/2000 KHQ1.0013 Hà Nam 035300000485 x x x 1 



2 
 

 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Số Báo 
danh 

Nơi sinh 
Số CCCD 
CMT/HC 

Pháp luật 
về hải 
quan 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 
hải quan 

Ghi 
chú  

9.  Trần Phương Anh 13/09/1988 KHQ1.0015 Hà Nội 001188046058 x x x 1 

10.  Trần Vi Anh 25/09/1992 KHQ1.0016 Vĩnh Phúc 026192014418 x x x 1 

11.  Vũ Phượng Anh 16/10/1993 KHQ1.0017 Lạng Sơn 020193011933 x x x 1 

12.  Lê Văn Ánh 12/11/1979 KHQ1.0019 Thái Bình 034079026707 x x x 1 

13.  Đào Văn Biên 06/05/1995 KHQ1.0020 Hà Nam 035095002310 x x x 1 

14.  Nguyễn Duy Cảnh 01/03/1999 KHQ1.0022 Hà Nội 001099012746 x x x 1 

15.  Nguyễn Hữu Cảnh 24/04/1980 KHQ1.0023 Ninh Bình 037080000122 x x x 1 

16.  Nguyễn Linh Chi 03/10/1997 KHQ1.0025 Hà Nội 001197001317 x x x 1 

17.  
Nguyễn Thị Thanh 
Chi 

05/03/1997 KHQ1.0026 Hà Nội 001197017146 x x x 1 

18.  Ngô Thành Công 10/06/1998 KHQ1.0029 Hải Phòng 031098011523 x x x 1 

19.  Cao Thị Kim Cúc 30/09/1991 KHQ1.0030 Hải Phòng 031191026409 x x x 1 

20.  
Nguyễn Hữu 
Cường 

24/07/1979 KHQ1.0031 Quảng Ninh 022079000669 x x x 1 

21.  
Nguyễn Minh 
Cường 

28/10/1987 KHQ1.0032 Hà Nội 001087046708 x x x 1 

22.  Nguyễn Quốc Đạt 28/07/1997 KHQ1.0033 Bắc Ninh 025097007627 x x x 1 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Số Báo 
danh 

Nơi sinh 
Số CCCD 
CMT/HC 

Pháp luật 
về hải 
quan 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 
hải quan 

Ghi 
chú  

23.  Quách Tất Đạt 14/08/1994 KHQ1.0034 Thái Bình 034094005690 x x x 1 

24.  Trịnh Công Đính 18/01/1986 KHQ1.0035 Hà Nội 001086032011 x x x 1 

25.  Nguyễn Duy Đông 03/05/1992 KHQ1.0038 Nghệ An 040092001557 x x x 1 

26.  Đặng Trung Đức 05/05/1991 KHQ1.0039 Hải Dương 030091001641 x x x 1 

27.  
Nguyễn Thị Kim 
Dung 

18/08/1990 KHQ1.0040 Thanh Hóa 038190031278 x x x 1 

28.  Nguyễn Tiến Dũng 24/07/1989 KHQ1.0042 Hà Nội 030089003533 x x x 1 

29.  Lê Thanh Dương 13/07/0994 KHQ1.0044 Quảng Ninh 022094013723 x x x 1 

30.  Lê Thùy Dương 04/08/1988 KHQ1.0045 Hà Nội 001188004704 x x x 1 
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TỔNG CỤC HẢI QUAN  
HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ 

KHAI HẢI QUAN NĂM 2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ I TỔ CHỨC TẠI MIỀN BẮC 
Thời gian: Từ 07h00 đến 12h00 ngày 17/6/2023 

Địa điểm: Trường Hải quan Việt Nam - Km10+395 tỉnh lộ 379 Hưng Yên - Hà Nội,  
Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên 

       PHÒNG THI SỐ: 02 - BUỔI 1 
 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Số Báo 
danh 

Nơi sinh 
Số CCCD 
CMT/HC 

Pháp luật 
về hải 
quan 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 
hải quan 

Ghi 
chú  

1.  
Nông Trường 
Giang 

29/03/1994 KHQ1.0050 Lạng Sơn 020094001040 x x x 2 

2.  
Quách Trường 
Giang 

22/08/1999 KHQ1.0051 Hà Nội 001099001490 x x x 2 

3.  Lê Quỳnh Giao 27/02/1992 KHQ1.0052 Hà Nội 001092018139 x x x 2 

4.  Nguyễn Thị Hà 22/12/1989 KHQ1.0055 Thanh Hóa 038189050440 x x x 2 

5.  Nguyễn Thị Hà 09/02/1990 KHQ1.0056 Hà Nội 001190018569 x x x 2 

6.  Tô Diệp Hà 24/11/1988 KHQ1.0057 Hải Phòng 031188005952 x x x 2 

7.  Nguyễn Đức Hải 30/10/2000 KHQ1.0058 Thái Bình 034200013618 x x x 2 

8.  Nguyễn Huy Hải 07/03/1995 KHQ1.0059 Bắc Ninh 027095001097 x x x 2 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Số Báo 
danh 

Nơi sinh 
Số CCCD 
CMT/HC 

Pháp luật 
về hải 
quan 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 
hải quan 

Ghi 
chú  

9.  Đào Thị Ngọc Hân 26/10/1995 KHQ1.0061 Bắc Ninh 027195007638 x x x 2 

10.  Bùi Thị Hằng 23/06/1991 KHQ1.0062 Hải Phòng 031191010698 x x x 2 

11.  Nguyễn Thị Hằng 12/08/1993 KHQ1.0063 Nghệ An 040193044904 x x x 2 

12.  Nguyễn Thị Hạnh 01/08/1988 KHQ1.0067 Thái Bình 034188005973 x x x 2 

13.  Lã Thanh Hiền 14/06/1982 KHQ1.0069 Hải Phòng 031118104 x x x 2 

14.  Nguyễn Thị Hiền 18/03/1990 KHQ1.0070 Bắc Giang 024190000071 x x x 2 

15.  Nguyễn Thị Hòa 22/08/1998 KHQ1.0074 Bắc Ninh 027198001458 x x x 2 

16.  Lê Nguyễn Hoàng 13/11/1988 KHQ1.0075 Hải Phòng 031088012752 x x x 2 

17.  Đỗ Thị Hạnh Hồng 17/08/1987 KHQ1.0076 Hà Nội 001187008453 x x x 2 

18.  Dương Thị Huế 10/08/1985 KHQ1.0078 Bắc Giang 024185020320 x x x 2 

19.  Đặng Thị Huệ 18/05/1994 KHQ1.0081 Thanh Hóa 027194008556 x x x 2 

20.  Ngô Xuân Hùng 05/06/1990 KHQ1.0082 Bắc Giang 020090013164 x x x 2 

21.  
Mai Thị Lan 
Hương 

08/09/1993 KHQ1.0089 Thanh Hóa 038193037092 x x x 2 

22.  
Nguyễn Thị Thu 
Hường 

02/11/1986 KHQ1.0095 Hà Nội 001186008705 x x x 2 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Số Báo 
danh 

Nơi sinh 
Số CCCD 
CMT/HC 

Pháp luật 
về hải 
quan 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 
hải quan 

Ghi 
chú  

23.  Đặng Đức Huy 20/11/1996 KHQ1.0096 Hà Nội 001096043502 x x x 2 

24.  Nguyễn Minh Huy 19/6/1981 KHQ1.0097 Lạng Sơn 020081001956 x x x 2 

25.  
Nguyễn Quang 
Huy 

06/12/1984 KHQ1.0098 Hải Phòng 031084020407 x x x 2 

26.  Nguyễn Tài Huy 25/12/1991 KHQ1.0099 Vĩnh Phúc 026091006943 x x x 2 

27.  Nguyễn Tuấn Huy 12/11/1996 KHQ1.0100 Hòa Bình 017096006753 x x x 2 

28.  
Chu Thị Thanh 
Huyền 

23/12/1994 KHQ1.0101 Hải Phòng 031194007611 x x x 2 

29.  
Nguyễn Duy 
Khánh 

13/12/1988 KHQ1.0107 Hải Phòng 031088000093 x x x 2 

30.  
Nguyễn Huy 
Khánh 

27/02/1999 KHQ1.0108 Thái Bình 001099003300 x x x 2 
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TỔNG CỤC HẢI QUAN  
HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ 

KHAI HẢI QUAN NĂM 2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ I TỔ CHỨC TẠI MIỀN BẮC 
Thời gian: Từ 13h00 đến 17h00 ngày 17/6/2023 

Địa điểm: Trường Hải quan Việt Nam - Km10+395 tỉnh lộ 379 Hưng Yên - Hà Nội,  
Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên 

       PHÒNG THI SỐ: 01 - BUỔI 2 
 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Số Báo 
danh 

Nơi sinh 
Số CCCD 
CMT/HC 

Pháp luật 
về hải 
quan 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 
hải quan 

Ghi 
chú  

1.  Phạm Quốc Khánh 03/09/1993 KHQ1.0110 Hải Phòng 031093000854 x x x 3 

2.  Lê Duy Khương 14/02/1992 KHQ1.0111 Thanh Hóa 038092020989 x x x 3 

3.  Lỗ Thu Lan 02/03/1987 KHQ1.0114 Hà Nội 001187049264 x x x 3 

4.  
Trần Thị Quỳnh 
Lan 

25/12/1996 KHQ1.0115 Hà Nam 035196008878 x x x 3 

5.  Trần Thị Hoa Lê 13/01/1994 KHQ1.0116 Nghệ An 040194013153 x x x 3 

6.  Trần Thị Liên 07/07/1994 KHQ1.0117 Hải Dương 030194016549 x x x 3 

7.  
Nguyễn Thị Ngọc 
Liệu 

03/09/1997 KHQ1.0118 Bắc Ninh 027197007182 x x x 3 

8.  Hà Phương Linh 05/11/1997 KHQ1.0119 Hà Nội 001197028787 x x x 3 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Số Báo 
danh 

Nơi sinh 
Số CCCD 
CMT/HC 

Pháp luật 
về hải 
quan 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 
hải quan 

Ghi 
chú  

9.  
Huỳnh Thị Thùy 
Linh 

23/08/1988 KHQ1.0120 Đà Nẵng 048188000038 x x x 3 

10.  Trần Phương Linh 10/06/1998 KHQ1.0122 Quảng Ninh 022198000434 x x x 3 

11.  Trần Thùy Linh 19/9/1995 KHQ1.0123 Quảng Bình 044195000107 x x x 3 

12.  Võ Đỗ Nhật Linh 
27/08/199

3 
KHQ1.0125 Gia Lai 

06409301290
7 

x x x 3 

13.  Hoàng Kỳ Long 14/06/1988 KHQ1.0127 Lạng Sơn 020088008982 x x x 3 

14.  Hoàng Thị Ly 07/07/1986 KHQ1.0130 Lạng Sơn 020186002879 x x x 3 

15.  Nguyễn Thị Mận 21/01/1994 KHQ1.0134 Bắc Ninh 027194000757 x x x 3 

16.  
Nguyễn Hoàng 
Minh 

09/10/1992 KHQ1.0135 Hải Phòng 031092000264 x x x 3 

17.  
Nguyễn Thị Trà 
My 

01/10/1996 KHQ1.0136 Hà Nam 035196004302 x x x 3 

18.  Trịnh Thị Ly Na 13/10/1995 KHQ1.0137 Hải Phòng 031195011016 x x x 3 

19.  Nguyễn Thị Nên 29/09/1991 KHQ1.0138 Hải Phòng 031191030671 x x x 3 

20.  Đào Thị Nga 27/09/1991 KHQ1.0139 Hà Nội 001191026515 x x x 3 

21.  Lê Thúy Nga 17/09/1998 KHQ1.0141 Thái Bình 034198007945 x x x 3 

22.  Đàm Hoài  Ngọc 23/11/1975 KHQ1.0145 Hà Nội 001075011195 x x x 3 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Số Báo 
danh 

Nơi sinh 
Số CCCD 
CMT/HC 

Pháp luật 
về hải 
quan 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 
hải quan 

Ghi 
chú  

23.  Hoàng Duy Ngọc 14/06/1991 KHQ1.0147 Thanh Hóa 038091039593 x x x 3 

24.  Nguyễn Kim Ngọc 22/08/2000 KHQ1.0148 Hà Nội 001300029357 x x x 3 

25.  Trần Bảo Ngọc 05/09/1979 KHQ1.0150 Hải Phòng 031179012367 x x x 3 

26.  Trần Thị Ngọc 01/03/1980 KHQ1.0151 Hà Nội 001180011493 x x x 3 

27.  Đoàn Thị Phan 01/11/1992 KHQ1.0156 Hưng Yên 033192005682 x x x 3 

28.  Hoàng Minh Phú  
15/02/198

9  
KHQ1.0157 Bình Phước 

07008901206
5 

x x x 3 

29.  Đào Lan Phương 16/01/1990 KHQ1.0159 Lạng Sơn 020190013769 x x x 3 

30.  
Hoàng Ngọc 
Phương 

29/01/1988 KHQ1.0160 Hà Nội 001188018404 x x x 3 
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TỔNG CỤC HẢI QUAN  
HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ 

KHAI HẢI QUAN NĂM 2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ I TỔ CHỨC TẠI MIỀN BẮC 
Thời gian: Từ 13h00 đến 17h00 ngày 17/6/2023 

Địa điểm: Trường Hải quan Việt Nam - Km10+395 tỉnh lộ 379 Hưng Yên - Hà Nội,  
Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên 

       PHÒNG THI SỐ: 02 - BUỔI 2 
 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Số Báo 
danh 

Nơi sinh 
Số CCCD 
CMT/HC 

Pháp luật 
về hải 
quan 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 
hải quan 

Ghi 
chú  

1.  Lê Thị Mai Phương 18/05/1995 KHQ1.0161 Hưng Yên 033195002773 x x x 4 

2.  
Nguyễn Thị 
Phương 

02/08/2001 KHQ1.0163 Thanh Hóa 038301009402 x x x 4 

3.  Đào Thị Phượng 10/07/1992 KHQ1.0166 Hà Nội 001192015632 x x x 4 

4.  Đỗ Thị Phượng 23/02/1998 KHQ1.0168 Hà Nội 001198020256 x x x 4 

5.  
Trần Thị Minh 
Phượng 

14/08/1983 KHQ1.0170 Lai Châu 011183002280 x x x 4 

6.  Đinh Hải Quang 17/12/1989 KHQ1.0171 Hải Dương 
030089002991
7 

x x x 4 

7.  
Nguyễn Văn 
Quảng 

22/08/1989 KHQ1.0172 Vĩnh Phúc 026089006365 x x x 4 

8.  
Bàn Thị Hương 
Quế 

23/10/1990 KHQ1.0173 
Tuyên 
Quang 

008190000099 x x x 4 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Số Báo 
danh 

Nơi sinh 
Số CCCD 
CMT/HC 

Pháp luật 
về hải 
quan 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 
hải quan 

Ghi 
chú  

9.  Hoàng Mạnh Quyết 01/08/1989 KHQ1.0174 Bắc Giang 024089020115 x x x 4 

10.  Phạm Văn Quỳnh 26/07/1986 KHQ1.0175 Hải Phòng 031086020809 x x x 4 

11.  Mai Thị Tâm 06/03/1993 KHQ1.0177 Hải Dương 030193013049 x x x 4 

12.  
Phùng Thị Minh 
Tâm 

25/09/1995 KHQ1.0178 Vĩnh Phúc 026195002122 x x x 4 

13.  Đào Thị Thái 20/10/1994 KHQ1.0179 Hải Phòng 031194011002 x x x 4 

14.  Mai Thạch Thắng 06/07/1990 KHQ1.0180 Hải Phòng 031090004318 x x x 4 

15.  Lê Mẫn Thanh 19/08/1993 KHQ1.0182 Bến Tre 083193000138 x x x 4 

16.  Phan Thị Thanh 23/04/1981 KHQ1.0183 Vĩnh Phúc 026181005298 x x x 4 

17.  Trần Việt Thanh 10/09/1981 KHQ1.0184 Phú Thọ 025081000104 x x x 4 

18.  Đào Phương Thảo 27/07/1994 KHQ1.0186 Hải Phòng 031194011836 x x x 4 

19.  Nguyễn Thị Thảo 29/05/1993 KHQ1.0187 Bắc Ninh 027193011000 x x x 4 

20.  Hoàng Tiến Thêm 06/07/1991 KHQ1.0189 
Thái 

Nguyên 
019091011208 x x x 4 

21.  Bùi Thanh Thịnh 10/03/1996 KHQ1.0190 Khánh Hòa 225457580 x x x 4 

22.  Vũ Thị Thư 01/12/1991 KHQ1.0193 Hải Dương 030191009405 x x x 4 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Số Báo 
danh 

Nơi sinh 
Số CCCD 
CMT/HC 

Pháp luật 
về hải 
quan 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 
hải quan 

Ghi 
chú  

23.  Võ Thị Thúy 03/01/1991 KHQ1.0194 Nghệ An 040191000011 x x x 4 

24.  Mai Thanh Thủy 01/02/1985 KHQ1.0195 Quảng Ninh 022185000030 x x x 4 

25.  
Nguyễn Thị Thu 
Thủy 

11/07/1993 KHQ1.0197 Hà Nam 035193005379 x x x 4 

26.  Nguyễn Thị Thủy 20/03/1991 KHQ1.0199 Thái Bình 034191013157 x x x 4 

27.  Đào Thị Thuyết 17/06/1991 KHQ1.0201 Hà Tĩnh 042191000721 x x x 4 

28.  Nguyễn Văn Tích 13/08/1982 KHQ1.0202 Bắc Giang 024082000005 x x x 4 

29.  Nguyễn Doãn Toàn 27/09/1992 KHQ1.0203 Bắc Ninh 027092002583 x x x 4 

30.  Dương Thu Trang 15/11/1991 KHQ1.0204 Hà Nội 001191042896 x x x 4 
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TỔNG CỤC HẢI QUAN  
HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ 

KHAI HẢI QUAN NĂM 2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ I TỔ CHỨC TẠI MIỀN BẮC 
Thời gian: Từ 07h00 đến 12h00 ngày 18/6/2023 

Địa điểm: Trường Hải quan Việt Nam - Km10+395 tỉnh lộ 379 Hưng Yên - Hà Nội,  
Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên 

       PHÒNG THI SỐ: 01 - BUỔI 3 
 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Số Báo 
danh 

Nơi sinh 
Số CCCD 
CMT/HC 

Pháp luật 
về hải 
quan 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 
hải quan 

Ghi 
chú  

1.  Đoàn Nam Anh 23/10/1983 KHQ1.0003 Hà Nội 001083005233 x x Bảo lưu 5 

2.  Vũ Hải Đoàn 05/10/1993 KHQ1.0037 Nam Định 036093013605 x x Bảo lưu 5 

3.  Trần Anh Duy 09/10/1992 KHQ1.0048 Hải Phòng 031092003291 x x Bảo lưu 5 

4.  Hoàng Thị Hà 25/08/1986 KHQ1.0054 Hải Phòng 031186008118 x x Bảo lưu 5 

5.  Lê Xuân Hiếu 27/08/1974 KHQ1.0073 Hà Nội 001074000415 Bảo lưu Bảo lưu x 5 

6.  Tạ Thị Huế 24/12/1994 KHQ1.0080 Bắc Ninh 027194009648 x x Bảo lưu 5 

7.  
Nguyễn Mạnh 
Hùng 

29/10/1993 KHQ1.0083 Bắc Ninh 027093002229 x x Bảo lưu 5 

8.  
Nguyễn Thanh 
Huyền 

10/07/1989 KHQ1.0104 
Thái 

Nguyên 
019189013764 x x Bảo lưu 5 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Số Báo 
danh 

Nơi sinh 
Số CCCD 
CMT/HC 

Pháp luật 
về hải 
quan 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 
hải quan 

Ghi 
chú  

9.  Vũ Mạnh Kiên 08/11/1995 KHQ1.0112 Nam Định 036095006391 x x Bảo lưu 5 

10.  
Trương Thị Hà 
Linh 

10/02/1990 KHQ1.0124 Hà Tĩnh 042190021556 x x Bảo lưu 5 

11.  
Đỗ Thị Hồng 
Luyến 

23/02/1986 KHQ1.0129 Hà Nội 001186045885 x x Bảo lưu 5 

12.  
Phùng Thị Thanh 
Mai 

21/12/1994 KHQ1.0133 Hà Nội 001194041833 Bảo lưu Bảo lưu x 5 

13.  
Nguyễn Thị Ngọc 
Ngọc 

21/08/1998 KHQ1.0149 Hải Dương 030198009019 Bảo lưu Miễn thi x 5 

14.  Nguyễn Đức Nhật 10/01/1990 KHQ1.0153 Quảng Trị 045090001411 x x Bảo lưu 5 

15.  Đào Văn Phúc 28/02/1995 KHQ1.0158 Hải Phòng 031095011585 Bảo lưu Bảo lưu x 5 

16.  Trịnh Thị Thanh 26/04/1986 KHQ1.0185 Hà Nội 001186015615 Bảo lưu Bảo lưu x 5 

17.  Nguyễn Thị Lệ Thu 31/12/1997 KHQ1.0191 Quảng Ninh 002197010577 x x Bảo lưu 5 

18.  Nguyễn Duy Thủy 15/12/1984 KHQ1.0196 Hà Nội 001084010485 x x Bảo lưu 5 

19.  
Trần Thị Thanh 
Thủy 

11/01/1987 KHQ1.0200 Hải Dương 034187006024 x x Bảo lưu 5 

20.  Hoàng Thị Trang 05/09/1989 KHQ1.0205 Bắc Ninh 027189009564 x x x 5 

21.  Lê Thu Trang 06/10/1994 KHQ1.0206 
Tuyên 
Quang 

008194008772 x x x 5 

22.  Phạm Thị Trang 09/04/1987 KHQ1.0207 Hà Nội 001187006058 x x Bảo lưu 5 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Số Báo 
danh 

Nơi sinh 
Số CCCD 
CMT/HC 

Pháp luật 
về hải 
quan 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 
hải quan 

Ghi 
chú  

23.  
Nguyễn Thành 
Triệu 

10/07/1998 KHQ1.0209 Hà Nội 001098026054 x x x 5 

24.  Đỗ Duy Trọng 29/01/1983 KHQ1.0210 Hải phòng 031083018204 x x x 5 

25.  Bùi Quý Trung 26/09/1992 KHQ1.0211 Hải Dương 030092007446 x x x 5 

26.  Bùi Thị Ngọc Tú 27/01/1982 KHQ1.0212 Phú Thọ 025182005189 x x x 5 

27.  Nguyễn Anh Tuấn 08/09/1992 KHQ1.0213 Thái Bình 034092003887 x x x 5 

28.  Nguyễn Hải Vân 01/10/1984 KHQ1.0217 Đồng Nai 075184001223 x x x 5 

29.  Trịnh Thị Vân 01/06/1991 KHQ1.0218 Hải Phòng 031191010803 x x x 5 

30.  Vũ Anh Việt 09/04/1993 KHQ1.0220 Thái Bình 034093002899 x x Bảo lưu 5 

31.  Nguyễn Doãn Vinh 26/07/1990 KHQ1.0221 Bắc Ninh 027090012440 x x x 5 

32.  Nguyễn Thế Vinh 05/09/1982 KHQ1.0222 Hải Phòng 031082002491 x x x 5 

33.  Đỗ Thị Hải Yến 02/07/1990 KHQ1.0223 Hải Phòng 031190000177 x x x 5 
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TỔNG CỤC HẢI QUAN  
HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ 

KHAI HẢI QUAN NĂM 2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ I TỔ CHỨC TẠI MIỀN BẮC 
Thời gian: Từ 07h00 đến 12h00 ngày 18/6/2023 

Địa điểm: Trường Hải quan Việt Nam - Km10+395 tỉnh lộ 379 Hưng Yên - Hà Nội,  
Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên 

       PHÒNG THI SỐ: 02 - BUỔI 3 
 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Số Báo 
danh 

Nơi sinh 
Số CCCD 
CMT/HC 

Pháp luật 
về hải 
quan 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 
hải quan 

Ghi 
chú  

1.  
Nguyễn Thị Quỳnh 
Anh 

15/11/1999 KHQ1.0011 Bắc Ninh 027199007564 x Miễn thi x 6 

2.  Trần Phương Anh 09/12/1997 KHQ1.0014 Hà Nội 001197033839 x Bảo lưu x 6 

3.  Bùi Ngọc Ánh 10/11/2000 KHQ1.0018 Nam Định 036300001586 x Miễn thi x 6 

4.  Tạ Thị Bình 20/08/2001 KHQ1.0021 Nghệ An 040301017907 x Miễn thi x 6 

5.  Lê Thị Kiều Châm 06/07/1999 KHQ1.0024 Hưng Yên 033199008896 x Bảo lưu x 6 

6.  
Nguyễn Thị Thùy 
Dung 

29/04/1997 KHQ1.0041 Hà Nội 001197034839 x Bảo lưu x 6 

7.  Trần Văn Dũng 16/11/1986 KHQ1.0043 Nghệ An 040086041418 x Bảo lưu x 6 

8.  
Ngô Thị Thùy 
Dương 

08/8/2000 KHQ1.0046 Quảng Bình 044300002268 x Miễn thi x 6 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Số Báo 
danh 

Nơi sinh 
Số CCCD 
CMT/HC 

Pháp luật 
về hải 
quan 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 
hải quan 

Ghi 
chú  

9.  Nguyễn Đức Hải 28/5/2000 KHQ1.0060 Đà Nẵng 048200004820 x Miễn thi x 6 

10.  Hoàng Bích Hẳng 24/08/1999 KHQ1.0064 Thái Bình 034199004203 x Miễn thi x 6 

11.  Nguyễn Văn Hanh 03/06/1989 KHQ1.0065 Hải Dương 030089002820 x Miễn thi x 6 

12.  Đỗ Văn Hiền 24/9/1999 KHQ1.0068 Lạng Sơn 020099003920 x Miễn thi x 6 

13.  Trương Ánh Hồng 22/05/1999 KHQ1.0077 Hà Nội 001199029149 x Bảo lưu x 6 

14.  
Nguyễn Thị Thanh 
Huế 

03/10/1999 KHQ1.0079 Ninh Bình 037199005486 x Miễn thi x 6 

15.  Nguyễn Tiến Hùng 10/01/1991 KHQ1.0084 Vĩnh Phúc 026091006184 x Bảo lưu x 6 

16.  Trần Văn Hùng 04/12/1997 KHQ1.0085 Hải Phòng 031097011731 x Miễn thi x 6 

17.  
Hoàng Thị Diệu 
Hương 

08/05/1998 KHQ1.0087 Thái Bình 034198002968 x Miễn thi x 6 

18.  Phạm Lan Hương 20/11/2001 KHQ1.0090 Hải Phòng 031301005888 x Miễn thi x 6 

19.  Đặng Thị Hướng 15/08/1999 KHQ1.0094 Hưng Yên 033199002806 x Miễn thi x 6 

20.  
Đặng Thị Thanh 
Huyền 

05/11/1999 KHQ1.0102 Hưng Yên 033199006054 x Miễn thi x 6 

21.  
Lê Thị Ngọc 
Huyền 

16/12/2000 KHQ1.0103 Bắc Giang 024300014374 x Miễn thi x 6 

22.  Bùi Minh Kỳ 04/12/1988 KHQ1.0113 Hà Nội 001088004064 x Bảo lưu x 6 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Số Báo 
danh 

Nơi sinh 
Số CCCD 
CMT/HC 

Pháp luật 
về hải 
quan 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 
hải quan 

Ghi 
chú  

23.  Phạm Thị Loan 20/10/1987 KHQ1.0126 Thái Bình 034187017681 x Bảo lưu x 6 

24.  Vũ Thị Bảo Ly 03/12/1997 KHQ1.0131 Hải Phòng 031197004363 x Bảo lưu x 6 

25.  Lê Thị Mai 27/08/2000 KHQ1.0132 Thanh Hóa 038300001351 x Miễn thi x 6 

26.  
Nguyễn Quỳnh 
Nga 

01/02/1984 KHQ1.0143 Hà Nội 001184038559 x Bảo lưu x 6 

27.  
Nguyễn Thị Yến 
Nhi 

20/06/1998 KHQ1.0154 Hải Phòng 031198001987 x Miễn thi x 6 

28.  
Nguyễn Cẩm 
Nhung 

24/02/2000 KHQ1.0155 Hà Nội 001300017171 x Miễn thi x 6 

29.  Trần Thị Phương 24/02/2000 KHQ1.0165 Nam Định 036300009698 x Miễn thi x 6 

30.  Đỗ Thị Phương 13/09/2001 KHQ1.0167 Nam Định 036301006992 x Miễn thi x 6 

31.  Hoàng Thế Anh 09/01/1999 KHQ1.0004 Hải Phòng 031099001971 Miễn thi x Miễn thi 6 

32.  Lê Tuấn Anh 05/08/1999 KHQ1.0006 Hưng Yên 033099008249 Miễn thi x Miễn thi 6 

33.  
Nguyễn Thị Ngọc 
Anh 

23/06/1999 KHQ1.0010 Hà Nội 001199022296 Miễn thi x Miễn thi 6 

34.  Nguyễn Thị Chinh 13/03/1999 KHQ1.0027 Bắc Ninh 027199006748 Miễn thi x Miễn thi 6 

35.  Nguyễn Thị Dịu 07/08/1998 KHQ1.0036 Hà Nội 001198033576 Miễn thi x Miễn thi 6 

36.  Đào Mạnh Duy 04/11/1988 KHQ1.0047 Hải Dương 030088000684 Bảo lưu x Bảo lưu 6 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Số Báo 
danh 

Nơi sinh 
Số CCCD 
CMT/HC 

Pháp luật 
về hải 
quan 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 
hải quan 

Ghi 
chú  

37.  Hoàng Thị Giang 27/08/1992 KHQ1.0049 Lạng Sơn 020192009683 Bảo lưu x Bảo lưu 6 

38.  Ngô Trần Hiệp 22/05/1989 KHQ1.0071 Thái Bình 034089004269 Bảo lưu x Bảo lưu 6 

39.  Trần Mạnh Hiệp 25/03/1999 KHQ1.0072 Lạng Sơn 020099000245 Miễn thi x Miễn thi 6 

40.  
Đào Thị Thu 
Hương 

21/10/1999 KHQ1.0086 Hưng Yên 033199009302 Miễn thi x Miễn thi 6 

41.  Lê Thu Hương 
09/096/200

0 
KHQ1.0088 Quảng Ninh 022300001257 Miễn thi x Miễn thi 6 

42.  Vũ Thu Hương 17/11/2000 KHQ1.0093 Hà Nội 001300001670 Miễn thi x Miễn thi 6 

43.  
Nguyễn Thị Hồng 
Khánh 

19/03/1999 KHQ1.0109 Nam Định 036199005441 Miễn thi x Miễn thi 6 

44.  
Hoàng Mai Thanh 
Nga 

14/02/1991 KHQ1.0140 Quảng Bình 046191002970 Bảo lưu x Bảo lưu 6 

45.  
Nguyễn Phương 
Nga 

19/10/1999 KHQ1.0142 Hà Nội 001199027925 Miễn thi x Miễn thi 6 

46.  Đỗ Thị Hồng Ngọc 16/05/1992 KHQ1.0146 
Thái 

Nguyên 
019192012486 Bảo lưu x Bảo lưu 6 

47.  Đặng Thị Nguyệt 10/06/1998 KHQ1.0152 Hà Nội 001198021025 Miễn thi x Miễn thi 6 

48.  
Nguyễn Thị 
Phương 

22/08/1998 KHQ1.0162 Hải Dương 030198002088 Miễn thi x Miễn thi 6 

49.  
Nguyễn Thị Thùy 
Phương 

28/7/1989 KHQ1.0164 
Thừa Thiên 

Huế 
046189001426 Bảo lưu x Bảo lưu 6 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Số Báo 
danh 

Nơi sinh 
Số CCCD 
CMT/HC 

Pháp luật 
về hải 
quan 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 
hải quan 

Ghi 
chú  

50.  Phạm Anh Tuấn 15/06/1992 KHQ1.0214 Hưng Yên 033092003947 Bảo lưu x Bảo lưu 6 

51.  Trần Văn Tùng 02/02/1976 KHQ1.0215 Quảng Nam 049076016497 Bảo lưu x Bảo lưu 6 
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TỔNG CỤC HẢI QUAN  
HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ 

KHAI HẢI QUAN NĂM 2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ I TỔ CHỨC TẠI MIỀN BẮC 
Thời gian: Từ 07h00 đến 17h00 ngày 18/6/2023 

Địa điểm: Trường Hải quan Việt Nam - Km10+395 tỉnh lộ 379 Hưng Yên - Hà Nội,  
Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên 

       PHÒNG THI SỐ: 01 - BUỔI 4 
 
 
 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Số Báo 
danh 

Nơi sinh 
Số CCCD 
CMT/HC 

Pháp luật 
về hải 
quan 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 
hải quan 

Ghi 
chú  

1.  Bùi Thị Thu Hà 18/03/1982 KHQ1.0053 Thái Bình 034182012054 x Bảo lưu Bảo lưu 7 

2.  
Vũ Thị Thanh 
Hương 

08/11/1999 KHQ1.0091 Hải Phòng 031199010241 x Miễn thi Bảo lưu 7 

3.  Đặng Văn Luận 16/02/1990 KHQ1.0128 Hải Phòng 031090018729 x Bảo lưu Bảo lưu 7 

4.  Nguyễn Đại Nghĩa 15/09/1997 KHQ1.0144 Bắc Giang 024097003864 x Bảo lưu Bảo lưu 7 

5.  Trần Bích Phượng 26/10/1997 KHQ1.0169 Hải Phòng 031911636 x Miễn thi Bảo lưu 7 

6.  
Vũ Thị Xuân 
Quỳnh 

27/09/1999 KHQ1.0176 Hải Phòng 031199010455 x Miễn thi x 7 

7.  
Nguyễn Đình 
Thắng 

06/10/1989 KHQ1.0181 Nghệ An 040089016201 x Bảo lưu Bảo lưu 7 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Số Báo 
danh 

Nơi sinh 
Số CCCD 
CMT/HC 

Pháp luật 
về hải 
quan 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 
hải quan 

Ghi 
chú  

8.  Trần Thị Thu Thảo 14/12/1998 KHQ1.0188 Nam Định 036198006156 x Miễn thi x 7 

9.  Nguyễn Thị Thủy 22/06/1989 KHQ1.0198 Hải Phòng 031189003537 x Bảo lưu x 7 

10.  Nguyễn Văn Tuyến 17/03/1985 KHQ1.0216 Hải Dương 030085000295 x Bảo lưu x 7 

11.  Nguyễn Quốc Việt 06/12/1998 KHQ1.0219 Phú Thọ 026098005536 x Miễn thi Bảo lưu 7 

12.  Bùi Quang Chương 06/09/1991 KHQ1.0028 Nam Định 036091004452 Bảo lưu x x 7 

13.  Diêm Thị Hạnh 15/02/1995 KHQ1.0066 Quảng Ninh 022195002253 Bảo lưu x x 7 

14.  Vũ Thị Thu Hương 03/09/1973 KHQ1.0092 Lào Cai 010173000238 Bảo lưu x x 7 

15.  Nguyễn Thị Huyền 19/04/1990 KHQ1.0105 
Thái 

Nguyên 
019190007310 Bảo lưu x x 7 

16.  Lê Duy Khang 09/03/1979 KHQ1.0106 
Hồ Chí 
Minh 

074079006967 Bảo lưu x x 7 

17.  
Nguyễn Trọng 
Linh 

14/03/1990 KHQ1.0121 Hải Phòng 031090010659 Bảo lưu x x 7 

18.  Trần Thị Thu 09/08/1993 KHQ1.0192 Quảng Ninh 022193003189 Bảo lưu x x 7 

19.  Ứng Thị Thu Trang 10/08/1991 KHQ1.0208 Hà Nam 035191013544 Bảo lưu x x 7 

 


